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Bản đồ thang giá Skin — Vách đá thanh khoản

Các điểm dừng tại chợ của Valve nơi tiền bắt đầu.

PHẦN NÀY CHỨNG MINH ĐIỀU GÌ

Tập bản đồ trực quan này phân tích các danh mục sản phẩm “30,266” trên năm danh mục sản

phẩm của các sàn thương mại điện tử, đánh giá mức độ bao phủ thị trường ở cả hai mức trên

và dưới ngưỡng niêm yết của Valve. Dưới ngưỡng $1,800, Steam lưu trữ 95.3% danh mục đang

hoạt động; ngay trên ngưỡng này, phạm vi bao phủ chính thức giảm mạnh xuống còn 1.9% (với

phạm vi bao phủ 0.0% trên các tài sản đã được xác minh). Điều này cho thấy một “vách đá

thanh khoản” đột ngột và mang tính cấu trúc, trong đó Valve ủy quyền việc khám phá các giao

dịch giá trị cao cho các nền tảng bên ngoài trong khi vẫn giữ toàn quyền kiểm soát việc lưu ký

tài sản cơ sở.

← Quay lại Bản tóm tắt dành cho lãnh đạo

Mỗi mặt hàng CS2 có giá niêm yết thực tế trên năm sàn giao dịch đều được phân loại vào một

khoảng giá dựa trên mức giá chào bán thấp nhất, và mỗi khoảng giá được đánh giá dựa trên

một tiêu chí duy nhất: tỷ lệ phần trăm mà Chợ Cộng đồng (Community Market) của Valve vẫn

đang nắm giữ. Dưới mức giới hạn số lượng niêm yết của Valve, câu trả lời là 95.3%. Phía trên

đó, câu trả lời là 1.9%. Mức giảm này không diễn ra từ từ và cũng không giảm theo nơi nào

nhu cầu giảm — mà giảm chính xác theo quy định đã công bố. Trong số các 248 các danh

mục sản phẩm mà hai hoặc nhiều sàn thương mại điện tử tự đặt giá cao hơn mức

trần, 100.0% hoàn toàn không có bất kỳ danh sách nào trên Steam.

Xem vách đá ↓ Mở thư viện các sản phẩm “419” Phương pháp và giới hạn

30,266 các danh mục mặt hàng được đo lường

95.3% các mặt hàng dưới mức vốn chủ sở hữu do Công ty Cổ phần Ngân hàng Thương mại Quốc tế (Steam) nắm giữ

1.9% các mặt hàng vượt mức trần do Steam cung cấp

$78.6M giá trị sàn của tập hợp đã được xác nhận

01 / phép đo

Quy tắc được áp dụng một cách cứng nhắc, chứ không phải theo yêu

cầu

Mỗi danh mục sản phẩm “30,266” dưới đây được phân loại vào một nhóm dựa trên rẻ nhất

Khảo sát trực tiếp được thực hiện trên các nền tảng BUFF163, CSFloat, Skinport, YouPin 898 và

C5Game; chỉ những mặt hàng được đề cập trên ít nhất hai trong số các nền tảng này mới được

tính vào kết quả, do đó không có trường hợp niêm yết nào dù lạc quan đến đâu cũng có thể

“phù phép” ra một thành viên ban nhạc. Bảng trên thể hiện tỷ lệ thị phần mà thị trường riêng

của Valve vẫn đang nắm giữ đối với từng ban nhạc.

Tỷ trọng của từng mức giá tại Chợ Cộng đồng Steam
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phần trên: phạm vi phủ sóng hơi nước · phần dưới: số lượng vật phẩm trên mỗi dải, thang đo
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VALVE’S LISTING CAP

bằng hoặc thấp hơn mức trần niêm yết của Valve vượt quá mức trần — Quy định của Ủy ban

Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (Valve) cấm niêm yết các danh mục sản phẩm trong ban

nhạc

“Phạm vi bao phủ” có nghĩa là tại thời điểm thu thập dữ liệu, đã có một yêu cầu trực tiếp từ

Steam cho danh mục đó. Biểu đồ phía dưới được vẽ theo thang logarit vì hầu hết các mặt hàng

trong danh mục đều có giá rất rẻ: nếu đọc theo thang tuyến tính, mọi dải giá trên mức $300 sẽ

bị san phẳng xuống đường cơ sở.

Hình dạng đó loại trừ điều gì

Nếu các mặt hàng đắt tiền chỉ đơn thuần là không được ưa chuộng, mức tiêu thụ sẽ giảm dần

khi giá tăng. Nhưng thực tế không phải vậy. Mức tiêu thụ duy trì ổn định ở mức 76.8% trong

khoảng giá từ $300–$1k, sau đó sụt giảm mạnh xuống 14.5% trong khoảng giá ngay dưới mức

trần và 2.9% trong khoảng giá ngay trên mức trần đó. Hiệu ứng cầu không biết mức trần được

đặt ở đâu Valve. Còn quy luật thì biết.

Phạm vi giá Danh mục sản

phẩm

Với câu hỏi trực

tiếp trên Steam

Steam phạm vi

bảo hiểm

Các bản sao được

liệt kê trên trang

web Steam

1¢–10¢ 4,632 4,632 100% 8,223,227

10¢–$1 7,152 6,931 96.9% 5,488,315

$1–10 8,568 8,213 95.9% 3,939,538

$10–100 5,941 5,780 97.3% 1,328,255

$100–300 2,329 2,121 91.1% 364,466

$300–1k 1,292 992 76.8% 187,504

$1k–1.8k 193 28 14.5% 40,281

$1.8k–3k 70 2 2.9% 9,592

$3k–10k 67 1 1.5% 6,706

$10k–30k 18 0 0% 1,366

$30k–100k 3 0 0% 21

$100k+ 1 0 0% 2
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Các biến thể về mô hình và giai đoạn không được tính vào bảng xếp hạng này: Steam không

liệt kê bậc “đá quý xanh” hay giai đoạn “Ruby” như một mục riêng biệt trên thị trường, do đó

việc tính chúng vào sẽ làm giảm mức độ bao quát của Steam. Nếu tính toán mà không áp dụng

yêu cầu về hai nền tảng thương mại điện tử, cùng một bảng xếp hạng sẽ cho kết quả là 79.1%

dưới mức trần và 6.5% trên mức trần đối với các mặt hàng trên 37,204 — một khoảng cách rõ

rệt hơn, dựa trên bằng chứng yếu hơn, đó là lý do tại sao con số này không được trích dẫn.

02 / chấm điểm dựa trên bằng chứng

Giá chào bán không phải là giá

Bất kỳ ai cũng có thể rao bán một chiếc P2000 với giá khoảng mười triệu nhân dân tệ. Trước khi

một con số trên trang này được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào, nó sẽ được phân loại dựa

trên số lượng sàn giao dịch độc lập đưa ra mức giá cho mặt hàng đó cao hơn mức trần và mức

độ tập trung của các mức giá đó. Chỉ các hạng A và B mới được đưa ra — tại đây hoặc bất kỳ

đâu khác trong hồ sơ này.

A  Có ba kệ trở lên phù hợp

Có ba sàn thương mại điện tử trở lên niêm yết sản phẩm này với mức giá cao hơn mức trần và

giá trung vị của chúng nằm trong khoảng 25% so với mức giá rẻ nhất. 197 danh mục, 18,218

bản sao, $76,585,587.

Không có mặt trong bộ phim “Steam”: 100.0%.

B  Hai kệ giống nhau

Hai sàn giao dịch đạt thỏa thuận ở mức cao hơn mức trần, hoặc ba sàn đạt thỏa thuận với mức

chênh lệch nhỏ hơn. 51 danh mục, 176 bản sao, $2,038,814.

Không có mặt trong bộ phim “Steam”: 100.0%.

C  Một kệ — chưa sử dụng

Chỉ có một sàn giao dịch duy nhất niêm yết mức giá bán cao hơn mức trần. 171 các danh

mục, 247 bản sao. Được hiển thị trong thư viện để đảm bảo tính đầy đủ và không được tính

vào bất kỳ tổng nào trên trang này.

Đây là những yêu cầu báo giá, chứ không phải bằng chứng về mức giá.

Chi phí của đợt điều chỉnh này là bao nhiêu, và nó đã mang lại những gì

Việc loại bỏ hạng C sẽ loại bỏ các danh mục “171” và $3,825,125 khỏi tiêu đề. Phần còn lại sẽ

ngắn gọn hơn và khó phản bác hơn rất nhiều: 248 các danh mục, 18,394 các bản được liệt

kê, $78,624,401, và 100.0% trong số đó — từng bản một — đều không có mặt trên

thị trường của Valve. Các hàng thuộc loại C chính là nguyên nhân khiến số liệu thay đổi;

chúng được liệt kê ra chứ không bị ẩn đi.

Các mục được dành riêng làm hiện vật

Bất kỳ mức giá nào cao hơn gấp ba lần mức giá chào bán rẻ nhất cho cùng một mặt hàng sẽ bị

loại bỏ. Khi quy đổi theo tỷ giá mà chính dữ liệu đó ngụ ý, hầu hết các con số này đều là các số

tròn tính bằng CNY — đây là dấu hiệu cho thấy đó là giá tạm thời hoặc mức trần của nền tảng,

chứ không phải là một đề nghị thực sự. Bởi vì mọi tổng số trên trang này đều sử dụng rẻ nhất

Hãy lưu ý rằng, không một nhân vật nào trong số này từng thổi phồng con số nào cả; họ bị loại

trừ để không ai trong số họ có thể được trích dẫn làm tiêu đề.
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Mặt hàng Yêu cầu trực tiếp rẻ nhất Để riêng ra

Souvenir P2000 | Wicked Sick

(Minimal Wear)

$148,954 $1,489,543

★ Specialist Gloves | Crimson

Kimono (Minimal Wear) | Phase 1

$37,239 $119,163

Souvenir USP-S | Printstream

(Factory New)

$2,000 $59,582

★ Bowie Knife | Crimson Web

(Factory New)

$2,957 $43,030

★ Karambit | Marble Fade (Factory

New) | 1st

$11,916 $38,874

Sticker | Ninjas in Pyjamas (Holo) |

Katowice 2014

$5,000 $31,748

Souvenir AWP | Dragon Lore

(Battle-Scarred)

$4,225 $29,157

★ Karambit | Doppler (Minimal

Wear) | Ruby

$7,122 $27,273

Tất cả các danh mục “419”, kèm theo đối tượng mà mỗi mức giá đề

cập đến

Nguồn: https://phishdestroy.io/steam_dossier/vi/skin_atlas#gallery

04 / nó đã đi đâu thay vào đó

Những kệ hàng chứa những thứ mà “Steam” sẽ không bao giờ có

Các danh sách giống nhau, được phân nhóm theo sàn giao dịch sở hữu chúng. Đây là số lượng

bản sao hiện có được liệt kê, điều này không giống với nơi mà chúng thuộc sở hữu và ở đây

cũng không được hiểu theo nghĩa đó.

Giá sàn của các danh sách niêm yết vượt mức trần, theo sàn giao dịch

giá chào bán thấp nhất x bản được bày trên kệ đó

YouPin 898 $22,720,252

BUFF163 $22,022,606

C5Game $12,560,543

CSFloat $10,871,845

Skinport $1,385,060

Các khu vực pháp lý, theo thứ tự nêu trên: YouPin 898 — Trung Quốc · BUFF163 — Trung Quốc ·

C5Game — Trung Quốc · CSFloat — Hoa Kỳ · Skinport — Đức / Malta. Một mặt hàng vật lý có

thể được niêm yết trên nhiều kệ trong số này, do đó các con số này không được cộng dồn với

tổng số của bất kỳ thị trường nào khác.

Giá sàn theo mức giá

tiền được phân bổ như thế nào khi vượt quá mức trần

$1.8k-3k $9,842,391

$3k-10k $36,787,269

$10k-50k $20,038,749

over $50k $2,891,897

05 / sự khan hiếm mà bạn có thể đếm được
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Thực tế, nguồn cung khan hiếm đến mức nào

Mỗi mặt hàng CS2 đều có một chỉ số độ hiếm, và các sàn giao dịch công bố số lượng bản sao

thuộc từng mức độ hiếm đó. Điều này biến từ “hiếm” từ một tính từ thành một con số — và

chính con số đó giải thích tại sao chỉ một tài khoản bị xâm nhập cũng đủ để đáng để đầu tư

vào một bộ công cụ lừa đảo được thiết kế riêng.

AWP | Truyền thuyết về Rồng

150 đang rao bán · giá từ $11,350

0.00–0.01 29 · $14,730

0.01–0.02 54 · $11,618

0.02–0.03 26 · $11,350

0.03–0.04 25 · $11,618

0.04–0.07 16 · $11,585

AWP | Dragon Lore (Mới nguyên hộp)

M4A4 | Tiếng hú

105 đang rao bán · giá từ $6,628

0.00–0.01 11 · $10,725

0.01–0.02 14 · $8,088

0.02–0.03 11 · $7,580

0.03–0.04 19 · $6,703

0.04–0.07 50 · $6,628

M4A4 | Howl (Mới nguyên hộp)

AK-47 | Hoa sen hoang dã

113 đang rao bán · giá từ $14,373

0.00–0.01 25 · $22,343

0.01–0.02 11 · $19,364

0.02–0.03 3 · $19,645

0.03–0.04 15 · $15,044

0.04–0.07 59 · $14,373

AK-47 | Wild Lotus (Mới nguyên hộp)

AWP | Gungnir

173 đang rao bán · từ11,618
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0.00–0.01 28 · $17,875

0.01–0.02 21 · $13,600

0.02–0.03 32 · $12,065

0.03–0.04 29 · $11,735

0.04–0.07 63 · $11,618

AWP | Gungnir (Mới nguyên hộp)

AK-47 | Rắn Lửa

278 đang rao bán · giá từ $663

0.15–0.18 87 · $730

0.18–0.21 49 · $712

0.21–0.24 52 · $703

0.24–0.27 18 · $715

0.27–0.38 72 · $663

AK-47 | Rắn Lửa (Đã thử nghiệm thực địa)

Lớp bề mặt được tôi cứng (tất cả các cấp độ / đá quý màu xanh)

76 đang rao bán · từ1,638 USD

0.07–0.08 1 · $2,516

0.08–0.09 4 · $2,482

0.09–0.10 6 · $3,856

0.10–0.11 7 · $2,797

0.11–0.15 58 · $1,638

AK-47 | Thân súng được tôi cứng (mức mòn tối thiểu) | Cấp độ1

Các dải giá là các khoảng thanh khoản riêng của sàn giao dịch; chỉ những dải giá có ít nhất một

lệnh đang hoạt động mới được đưa vào. Giá bên cạnh mỗi thanh biểu đồ là mức giá chào bán

trực tiếp thấp nhất trong dải giá đó, do đó mức chênh lệch đi kèm với lượng thanh khoản thấp

có thể được nhận biết trực tiếp thay vì phải xác định bằng cách tính toán.

06 / chuyển động, được đo từ Steam

Những gì các kệ hàng của bên thứ ba thực sự đã mang lại

Valve không công bố bất kỳ dữ liệu lịch sử nào có thể sử dụng được ở cấp độ này, và tài liệu

này cũng không đề cập đến điều đó. Skinport thực sự công bố các giao dịch đã hoàn tất của

chính mình trong khoảng thời gian 24 giờ gần nhất, 7, 30 và 90 ngày gần nhất, và đó là toàn

bộ chiều thời gian có sẵn tại đây: giá thực tế trung vị cho mỗi khoảng thời gian gần nhất, được

chỉ số hóa sao cho giá trung vị của ngày 90-là 100. Cả hai biểu đồ này đều không sử dụng

dữ liệu từ Steam.

Giá thực tế trung vị, theo khoảng thời gian gần nhất
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được chỉ số hóa theo giá trị trung vị hàng ngày của Chỉ số Giá Tiêu dùng (90-) · 6,758 các mặt

hàng có 20+ doanh số

85

91

97

103
100

90d

94

30d

90

7d

88

24h

Doanh số bán hàng đã hoàn tất mỗi ngày

các mục giống nhau, các cửa sổ giống nhau

7,621

9,653

11,684

13,716
12,700

90d

11,894

30d

9,540

7d

8,637

24h

Đây là hai biểu đồ riêng biệt chứ không phải một biểu đồ có hai thang đo dọc: chỉ số và số

lượng giao dịch hàng ngày không có cùng đơn vị, và việc vẽ chúng trên cùng một trục sẽ dẫn

đến so sánh không hợp lý. Các khoảng thời gian được lồng ghép và trượt theo thời gian — số

liệu theo ngày 90-bao gồm số liệu theo giờ 24-— do đó đây không phải là chuỗi dữ liệu hàng

ngày và không được hiểu theo cách đó. Điều mà dữ liệu này chứng minh là rất hẹp và được nêu

rõ ràng: trong các khoảng thời gian trôi qua Skinport đã công bố, giá thực tế trung vị nằm dưới

mức trung vị hàng ngày của chính nó 90-và số lượng giao dịch hàng ngày cũng giảm theo.

Skinport doanh số thực tế. Các khoảng thời gian được lồng ghép và trượt theo thời gian, do đó

mỗi điểm dữ liệu là giá trung vị thực tế trong khoảng thời gian trượt đó, được quy chuẩn theo

giá trung vị của ngày 90-. Đây không phải là chuỗi dữ liệu hàng ngày và không liên quan đến

dữ liệu Steam.

07 / được làm từ chất liệu gì

Những miếng dán đã dùng được 16 năm và một nắm găng tay

Nhóm sản phẩm ở phân khúc cao cấp không đại diện cho phần lớn thị trường. Nó tập trung vào

một số mặt hàng hiếm và một số bộ sưu tập, trong đó có nhiều bộ hiện đã không còn có thể

tìm mua được nữa — và đó chính là lý do tại sao nguồn cung không thể đáp ứng được mức giá.

Các danh mục nằm trên mũ, theo mức độ hiếm

số lượng danh mục mặt hàng
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Covert 321

Classified 39

Restricted 24

Contraband 12

Mil-Spec Grade 9

Consumer Grade 9

Industrial Grade 5

Các danh mục nằm trên phần tiêu đề, theo bộ sưu tập

10 bộ sưu tập hàng đầu

The St. Marc Collection 13

The Cobblestone Collection 13

The Norse Collection 12

The Arms Deal Collection 9

The Canals Collection 7

The Gods and Monsters Collection 6

The Revolution Collection 4

The 2021 Train Collection 4

The Rising Sun Collection 4

The Chop Shop Collection 4

Theo danh mục: skin 366, sticker 48, container 3, sticker_slab 2.

08 / số tiền cao nhất mà bất kỳ ai từng thực sự phải trả

Mức giá cao được hỗ trợ bởi một giao dịch, chứ không phải bởi việc

niêm yết

Tất cả các mức giá khác trên trang này là hỏi — những điều người bán mong muốn. Đó là

doanh số: mức giá giao dịch cao nhất Skinport được ghi nhận cho từng mặt hàng, tính trong 90

ngày gần nhất. Đây là con số duy nhất trong hồ sơ này mà người mua thực sự đã thanh toán,

và mỗi hàng đều có liên kết đến sàn giao dịch để người dùng có thể đối chiếu con số này với

nguồn gốc thay vì dựa vào thông tin từ chúng tôi.

21,216 các mặt hàng đã hoàn tất giao dịch trong khoảng thời gian này

106 được bán với mức giá bằng hoặc cao hơn mức trần niêm yết của Valve

$14,192 giao dịch hoàn tất có giá trị cao nhất

67/419 các danh mục vượt ngưỡng có bất kỳ giao dịch bán hàng nào được ghi nhận

30 giao dịch đã hoàn tất có giá trị cao nhất trong khoảng thời gian này

Mặt hàng Doanh số

cao nhất

Giá bán

trung vị

Doanh số Giá chào

bán rẻ nhất

hiện tại

Steam Hãy xem thử

AWP | Gungnir

(Factory New)

$14,192 $11,343 5 $11,490 absent Skinport

CSFloat

Steam

StatTrak™

M4A4 | Howl

(Factory New)

$12,387 $12,387 1 $13,836 absent Skinport

CSFloat

Steam

AWP | Dragon

Lore (Factory

New)

$11,779 $11,063 16 $10,941 absent Skinport

CSFloat

Steam

AK-47 | Wild

Lotus

(Minimal

Wear)

$11,693 $11,693 1 $9,946 absent Skinport

CSFloat

Steam
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https://skinport.com/market?search=AWP%20%7C%20Gungnir%20%28Factory%20New%29
https://csfloat.com/search?market_hash_name=AWP%20%7C%20Gungnir%20%28Factory%20New%29
https://steamcommunity.com/market/listings/730/AWP%20%7C%20Gungnir%20%28Factory%20New%29
https://skinport.com/market?search=StatTrak%E2%84%A2%20M4A4%20%7C%20Howl%20%28Factory%20New%29
https://csfloat.com/search?market_hash_name=StatTrak%E2%84%A2%20M4A4%20%7C%20Howl%20%28Factory%20New%29
https://steamcommunity.com/market/listings/730/StatTrak%E2%84%A2%20M4A4%20%7C%20Howl%20%28Factory%20New%29
https://skinport.com/market?search=AWP%20%7C%20Dragon%20Lore%20%28Factory%20New%29
https://csfloat.com/search?market_hash_name=AWP%20%7C%20Dragon%20Lore%20%28Factory%20New%29
https://steamcommunity.com/market/listings/730/AWP%20%7C%20Dragon%20Lore%20%28Factory%20New%29
https://skinport.com/market?search=AK-47%20%7C%20Wild%20Lotus%20%28Minimal%20Wear%29
https://csfloat.com/search?market_hash_name=AK-47%20%7C%20Wild%20Lotus%20%28Minimal%20Wear%29
https://steamcommunity.com/market/listings/730/AK-47%20%7C%20Wild%20Lotus%20%28Minimal%20Wear%29


Mặt hàng Doanh số

cao nhất

Giá bán

trung vị

Doanh số Giá chào

bán rẻ nhất

hiện tại

Steam Hãy xem thử

AWP | Gungnir

(Minimal

Wear)

$10,437 $10,437 1 $9,610 absent Skinport

CSFloat

Steam

StatTrak™ AK-

47 | Blue

Laminate

(Minimal

Wear)

$9,772 $37 76 $30 $40 Skinport

CSFloat

Steam

StatTrak™

M4A4 | Howl

(Minimal

Wear)

$9,463 $9,463 1 $9,500 absent Skinport

CSFloat

Steam

AWP | Dragon

Lore (Minimal

Wear)

$9,104 $9,026 6 $8,524 absent Skinport

CSFloat

Steam

★ Sport

Gloves |

Hedge Maze

(Minimal

Wear)

$8,139 $8,139 1 $6,819 absent Skinport

CSFloat

Steam

AK-47 | Wild

Lotus (Field-

Tested)

$7,617 $7,390 4 $7,194 absent Skinport

CSFloat

Steam

StatTrak™

M4A4 | Howl

(Field-Tested)

$7,615 $7,615 1 $7,100 absent Skinport

CSFloat

Steam

AWP | Gungnir

(Field-Tested)

$7,149 $7,006 2 $7,165 absent Skinport

CSFloat

Steam

AWP | Dragon

Lore (Field-

Tested)

$6,711 $6,194 15 $5,988 absent Skinport

CSFloat

Steam

M4A4 | Howl

(Factory New)

$6,679 $6,613 3 $6,628 absent Skinport

CSFloat

Steam

★ Sport

Gloves |

Superconduct

or (Factory

New)

$6,084 $6,084 1 $7,969 absent Skinport

CSFloat

Steam

AWP | Gungnir

(Battle-

Scarred)

$5,750 $5,413 3 $5,899 absent Skinport

CSFloat

Steam

★ Sport

Gloves |

Pandora's Box

(Minimal

Wear)

$5,520 $5,508 3 $4,998 absent Skinport

CSFloat

Steam
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https://skinport.com/market?search=AWP%20%7C%20Gungnir%20%28Minimal%20Wear%29
https://csfloat.com/search?market_hash_name=AWP%20%7C%20Gungnir%20%28Minimal%20Wear%29
https://steamcommunity.com/market/listings/730/AWP%20%7C%20Gungnir%20%28Minimal%20Wear%29
https://skinport.com/market?search=StatTrak%E2%84%A2%20AK-47%20%7C%20Blue%20Laminate%20%28Minimal%20Wear%29
https://csfloat.com/search?market_hash_name=StatTrak%E2%84%A2%20AK-47%20%7C%20Blue%20Laminate%20%28Minimal%20Wear%29
https://steamcommunity.com/market/listings/730/StatTrak%E2%84%A2%20AK-47%20%7C%20Blue%20Laminate%20%28Minimal%20Wear%29
https://skinport.com/market?search=StatTrak%E2%84%A2%20M4A4%20%7C%20Howl%20%28Minimal%20Wear%29
https://csfloat.com/search?market_hash_name=StatTrak%E2%84%A2%20M4A4%20%7C%20Howl%20%28Minimal%20Wear%29
https://steamcommunity.com/market/listings/730/StatTrak%E2%84%A2%20M4A4%20%7C%20Howl%20%28Minimal%20Wear%29
https://skinport.com/market?search=AWP%20%7C%20Dragon%20Lore%20%28Minimal%20Wear%29
https://csfloat.com/search?market_hash_name=AWP%20%7C%20Dragon%20Lore%20%28Minimal%20Wear%29
https://steamcommunity.com/market/listings/730/AWP%20%7C%20Dragon%20Lore%20%28Minimal%20Wear%29
https://skinport.com/market?search=%E2%98%85%20Sport%20Gloves%20%7C%20Hedge%20Maze%20%28Minimal%20Wear%29
https://csfloat.com/search?market_hash_name=%E2%98%85%20Sport%20Gloves%20%7C%20Hedge%20Maze%20%28Minimal%20Wear%29
https://steamcommunity.com/market/listings/730/%E2%98%85%20Sport%20Gloves%20%7C%20Hedge%20Maze%20%28Minimal%20Wear%29
https://skinport.com/market?search=AK-47%20%7C%20Wild%20Lotus%20%28Field-Tested%29
https://csfloat.com/search?market_hash_name=AK-47%20%7C%20Wild%20Lotus%20%28Field-Tested%29
https://steamcommunity.com/market/listings/730/AK-47%20%7C%20Wild%20Lotus%20%28Field-Tested%29
https://skinport.com/market?search=StatTrak%E2%84%A2%20M4A4%20%7C%20Howl%20%28Field-Tested%29
https://csfloat.com/search?market_hash_name=StatTrak%E2%84%A2%20M4A4%20%7C%20Howl%20%28Field-Tested%29
https://steamcommunity.com/market/listings/730/StatTrak%E2%84%A2%20M4A4%20%7C%20Howl%20%28Field-Tested%29
https://skinport.com/market?search=AWP%20%7C%20Gungnir%20%28Field-Tested%29
https://csfloat.com/search?market_hash_name=AWP%20%7C%20Gungnir%20%28Field-Tested%29
https://steamcommunity.com/market/listings/730/AWP%20%7C%20Gungnir%20%28Field-Tested%29
https://skinport.com/market?search=AWP%20%7C%20Dragon%20Lore%20%28Field-Tested%29
https://csfloat.com/search?market_hash_name=AWP%20%7C%20Dragon%20Lore%20%28Field-Tested%29
https://steamcommunity.com/market/listings/730/AWP%20%7C%20Dragon%20Lore%20%28Field-Tested%29
https://skinport.com/market?search=M4A4%20%7C%20Howl%20%28Factory%20New%29
https://csfloat.com/search?market_hash_name=M4A4%20%7C%20Howl%20%28Factory%20New%29
https://steamcommunity.com/market/listings/730/M4A4%20%7C%20Howl%20%28Factory%20New%29
https://skinport.com/market?search=%E2%98%85%20Sport%20Gloves%20%7C%20Superconductor%20%28Factory%20New%29
https://csfloat.com/search?market_hash_name=%E2%98%85%20Sport%20Gloves%20%7C%20Superconductor%20%28Factory%20New%29
https://steamcommunity.com/market/listings/730/%E2%98%85%20Sport%20Gloves%20%7C%20Superconductor%20%28Factory%20New%29
https://skinport.com/market?search=AWP%20%7C%20Gungnir%20%28Battle-Scarred%29
https://csfloat.com/search?market_hash_name=AWP%20%7C%20Gungnir%20%28Battle-Scarred%29
https://steamcommunity.com/market/listings/730/AWP%20%7C%20Gungnir%20%28Battle-Scarred%29
https://skinport.com/market?search=%E2%98%85%20Sport%20Gloves%20%7C%20Pandora%27s%20Box%20%28Minimal%20Wear%29
https://csfloat.com/search?market_hash_name=%E2%98%85%20Sport%20Gloves%20%7C%20Pandora%27s%20Box%20%28Minimal%20Wear%29
https://steamcommunity.com/market/listings/730/%E2%98%85%20Sport%20Gloves%20%7C%20Pandora%27s%20Box%20%28Minimal%20Wear%29


Mặt hàng Doanh số

cao nhất

Giá bán

trung vị

Doanh số Giá chào

bán rẻ nhất

hiện tại

Steam Hãy xem thử

★ Sport

Gloves | Vice

(Factory New)

$5,385 $5,158 2 $5,700 absent Skinport

CSFloat

Steam

M4A4 | Howl

(Minimal

Wear)

$5,342 $4,989 19 $4,997 absent Skinport

CSFloat

Steam

★ Sport

Gloves |

Hedge Maze

(Field-Tested)

$5,334 $4,862 5 $3,724 absent Skinport

CSFloat

Steam

StatTrak™ AK-

47 | Vulcan

(Factory New)

$5,275 $1,418 12 $1,280 absent Skinport

CSFloat

Steam

AK-47 | Wild

Lotus (Well-

Worn)

$4,978 $4,978 1 $4,942 absent Skinport

CSFloat

Steam

AWP | Dragon

Lore (Well-

Worn)

$4,931 $4,931 1 $5,445 absent Skinport

CSFloat

Steam

AK-47 |

Hydroponic

(Factory New)

$4,802 $4,351 2 $3,648 absent Skinport

CSFloat

Steam

★ Talon Knife

| Case

Hardened

(Minimal

Wear)

$4,588 $466 16 $442 $630 Skinport

CSFloat

Steam

AWP | Medusa

(Factory New)

$4,484 $4,484 1 $4,171 absent Skinport

CSFloat

Steam

★ Specialist

Gloves | Pillow

Punchers

(Factory New)

$4,359 $4,359 1 $4,302 absent Skinport

CSFloat

Steam

★ Sport

Gloves |

Pandora's Box

(Field-Tested)

$4,359 $3,666 11 $3,245 absent Skinport

CSFloat

Steam

M4A4 | Howl

(Field-Tested)

$4,289 $4,225 8 $4,022 absent Skinport

CSFloat

Steam

AWP | Dragon

Lore (Battle-

Scarred)

$4,124 $4,124 1 $4,279 absent Skinport

CSFloat

Steam
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https://skinport.com/market?search=%E2%98%85%20Sport%20Gloves%20%7C%20Vice%20%28Factory%20New%29
https://csfloat.com/search?market_hash_name=%E2%98%85%20Sport%20Gloves%20%7C%20Vice%20%28Factory%20New%29
https://steamcommunity.com/market/listings/730/%E2%98%85%20Sport%20Gloves%20%7C%20Vice%20%28Factory%20New%29
https://skinport.com/market?search=M4A4%20%7C%20Howl%20%28Minimal%20Wear%29
https://csfloat.com/search?market_hash_name=M4A4%20%7C%20Howl%20%28Minimal%20Wear%29
https://steamcommunity.com/market/listings/730/M4A4%20%7C%20Howl%20%28Minimal%20Wear%29
https://skinport.com/market?search=%E2%98%85%20Sport%20Gloves%20%7C%20Hedge%20Maze%20%28Field-Tested%29
https://csfloat.com/search?market_hash_name=%E2%98%85%20Sport%20Gloves%20%7C%20Hedge%20Maze%20%28Field-Tested%29
https://steamcommunity.com/market/listings/730/%E2%98%85%20Sport%20Gloves%20%7C%20Hedge%20Maze%20%28Field-Tested%29
https://skinport.com/market?search=StatTrak%E2%84%A2%20AK-47%20%7C%20Vulcan%20%28Factory%20New%29
https://csfloat.com/search?market_hash_name=StatTrak%E2%84%A2%20AK-47%20%7C%20Vulcan%20%28Factory%20New%29
https://steamcommunity.com/market/listings/730/StatTrak%E2%84%A2%20AK-47%20%7C%20Vulcan%20%28Factory%20New%29
https://skinport.com/market?search=AK-47%20%7C%20Wild%20Lotus%20%28Well-Worn%29
https://csfloat.com/search?market_hash_name=AK-47%20%7C%20Wild%20Lotus%20%28Well-Worn%29
https://steamcommunity.com/market/listings/730/AK-47%20%7C%20Wild%20Lotus%20%28Well-Worn%29
https://skinport.com/market?search=AWP%20%7C%20Dragon%20Lore%20%28Well-Worn%29
https://csfloat.com/search?market_hash_name=AWP%20%7C%20Dragon%20Lore%20%28Well-Worn%29
https://steamcommunity.com/market/listings/730/AWP%20%7C%20Dragon%20Lore%20%28Well-Worn%29
https://skinport.com/market?search=AK-47%20%7C%20Hydroponic%20%28Factory%20New%29
https://csfloat.com/search?market_hash_name=AK-47%20%7C%20Hydroponic%20%28Factory%20New%29
https://steamcommunity.com/market/listings/730/AK-47%20%7C%20Hydroponic%20%28Factory%20New%29
https://skinport.com/market?search=%E2%98%85%20Talon%20Knife%20%7C%20Case%20Hardened%20%28Minimal%20Wear%29
https://csfloat.com/search?market_hash_name=%E2%98%85%20Talon%20Knife%20%7C%20Case%20Hardened%20%28Minimal%20Wear%29
https://steamcommunity.com/market/listings/730/%E2%98%85%20Talon%20Knife%20%7C%20Case%20Hardened%20%28Minimal%20Wear%29
https://skinport.com/market?search=AWP%20%7C%20Medusa%20%28Factory%20New%29
https://csfloat.com/search?market_hash_name=AWP%20%7C%20Medusa%20%28Factory%20New%29
https://steamcommunity.com/market/listings/730/AWP%20%7C%20Medusa%20%28Factory%20New%29
https://skinport.com/market?search=%E2%98%85%20Specialist%20Gloves%20%7C%20Pillow%20Punchers%20%28Factory%20New%29
https://csfloat.com/search?market_hash_name=%E2%98%85%20Specialist%20Gloves%20%7C%20Pillow%20Punchers%20%28Factory%20New%29
https://steamcommunity.com/market/listings/730/%E2%98%85%20Specialist%20Gloves%20%7C%20Pillow%20Punchers%20%28Factory%20New%29
https://skinport.com/market?search=%E2%98%85%20Sport%20Gloves%20%7C%20Pandora%27s%20Box%20%28Field-Tested%29
https://csfloat.com/search?market_hash_name=%E2%98%85%20Sport%20Gloves%20%7C%20Pandora%27s%20Box%20%28Field-Tested%29
https://steamcommunity.com/market/listings/730/%E2%98%85%20Sport%20Gloves%20%7C%20Pandora%27s%20Box%20%28Field-Tested%29
https://skinport.com/market?search=M4A4%20%7C%20Howl%20%28Field-Tested%29
https://csfloat.com/search?market_hash_name=M4A4%20%7C%20Howl%20%28Field-Tested%29
https://steamcommunity.com/market/listings/730/M4A4%20%7C%20Howl%20%28Field-Tested%29
https://skinport.com/market?search=AWP%20%7C%20Dragon%20Lore%20%28Battle-Scarred%29
https://csfloat.com/search?market_hash_name=AWP%20%7C%20Dragon%20Lore%20%28Battle-Scarred%29
https://steamcommunity.com/market/listings/730/AWP%20%7C%20Dragon%20Lore%20%28Battle-Scarred%29


Cùng một mặt hàng, cùng khoảng thời gian “90”, nhưng giá cả lại chênh lệch rất

lớn

Chỉ giới hạn ở các mặt hàng có giá trung vị là $100 và có ít nhất năm giao dịch đã hoàn tất, bởi

vì với một skin giá rẻ, chỉ cần một giao dịch bất thường cũng có thể làm lệch tỷ lệ này. Những

mặt hàng còn lại chủ yếu là Lớp bề mặt được tôi cứng các loại hoàn thiện, trong đó mẫu mã

quyết định giá cả và thị trường phân loại mọi mẫu mã dưới một tên duy nhất — cơ chế tương tự

được đo lường bằng biến float trong phần 05.

Mặt hàng Giá trị cao so

với giá trị

trung vị

Doanh số cao

nhất

Giá bán trung

vị

Doanh số Hãy xem thử

★ Talon Knife |

Case Hardened

(Minimal Wear)

+884% $4,588 $466 16 Skinport CSFloat

Steam

Desert Eagle |

Cobalt

Disruption

(Factory New)

+859% $1,210 $126 115 Skinport CSFloat

Steam

AWP | BOOM

(Minimal Wear)

+814% $1,232 $135 89 Skinport CSFloat

Steam

AK-47 | Case

Hardened (Well-

Worn)

+769% $1,720 $198 70 Skinport CSFloat

Steam

AWP | Graphite

(Factory New)

+761% $1,469 $171 124 Skinport CSFloat

Steam

★ Talon Knife |

Case Hardened

(Field-Tested)

+509% $2,437 $400 48 Skinport CSFloat

Steam

★ Kukri Knife |

Case Hardened

(Minimal Wear)

+448% $723 $132 69 Skinport CSFloat

Steam

★ Kukri Knife |

Case Hardened

(Field-Tested)

+415% $549 $106 128 Skinport CSFloat

Steam

★ Ursus Knife |

Case Hardened

(Minimal Wear)

+371% $597 $127 12 Skinport CSFloat

Steam

AK-47 | Case

Hardened (Field-

Tested)

+369% $1,037 $221 125 Skinport CSFloat

Steam

AK-47 | Red

Laminate

(Minimal Wear)

+360% $552 $120 18 Skinport CSFloat

Steam

AWP | Asiimov

(Field-Tested)

+351% $528 $117 439 Skinport CSFloat

Steam

AK-47 | Vulcan

(Field-Tested)

+337% $865 $198 241 Skinport CSFloat

Steam
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https://skinport.com/market?search=%E2%98%85%20Talon%20Knife%20%7C%20Case%20Hardened%20%28Minimal%20Wear%29
https://csfloat.com/search?market_hash_name=%E2%98%85%20Talon%20Knife%20%7C%20Case%20Hardened%20%28Minimal%20Wear%29
https://steamcommunity.com/market/listings/730/%E2%98%85%20Talon%20Knife%20%7C%20Case%20Hardened%20%28Minimal%20Wear%29
https://skinport.com/market?search=Desert%20Eagle%20%7C%20Cobalt%20Disruption%20%28Factory%20New%29
https://csfloat.com/search?market_hash_name=Desert%20Eagle%20%7C%20Cobalt%20Disruption%20%28Factory%20New%29
https://steamcommunity.com/market/listings/730/Desert%20Eagle%20%7C%20Cobalt%20Disruption%20%28Factory%20New%29
https://skinport.com/market?search=AWP%20%7C%20BOOM%20%28Minimal%20Wear%29
https://csfloat.com/search?market_hash_name=AWP%20%7C%20BOOM%20%28Minimal%20Wear%29
https://steamcommunity.com/market/listings/730/AWP%20%7C%20BOOM%20%28Minimal%20Wear%29
https://skinport.com/market?search=AK-47%20%7C%20Case%20Hardened%20%28Well-Worn%29
https://csfloat.com/search?market_hash_name=AK-47%20%7C%20Case%20Hardened%20%28Well-Worn%29
https://steamcommunity.com/market/listings/730/AK-47%20%7C%20Case%20Hardened%20%28Well-Worn%29
https://skinport.com/market?search=AWP%20%7C%20Graphite%20%28Factory%20New%29
https://csfloat.com/search?market_hash_name=AWP%20%7C%20Graphite%20%28Factory%20New%29
https://steamcommunity.com/market/listings/730/AWP%20%7C%20Graphite%20%28Factory%20New%29
https://skinport.com/market?search=%E2%98%85%20Talon%20Knife%20%7C%20Case%20Hardened%20%28Field-Tested%29
https://csfloat.com/search?market_hash_name=%E2%98%85%20Talon%20Knife%20%7C%20Case%20Hardened%20%28Field-Tested%29
https://steamcommunity.com/market/listings/730/%E2%98%85%20Talon%20Knife%20%7C%20Case%20Hardened%20%28Field-Tested%29
https://skinport.com/market?search=%E2%98%85%20Kukri%20Knife%20%7C%20Case%20Hardened%20%28Minimal%20Wear%29
https://csfloat.com/search?market_hash_name=%E2%98%85%20Kukri%20Knife%20%7C%20Case%20Hardened%20%28Minimal%20Wear%29
https://steamcommunity.com/market/listings/730/%E2%98%85%20Kukri%20Knife%20%7C%20Case%20Hardened%20%28Minimal%20Wear%29
https://skinport.com/market?search=%E2%98%85%20Kukri%20Knife%20%7C%20Case%20Hardened%20%28Field-Tested%29
https://csfloat.com/search?market_hash_name=%E2%98%85%20Kukri%20Knife%20%7C%20Case%20Hardened%20%28Field-Tested%29
https://steamcommunity.com/market/listings/730/%E2%98%85%20Kukri%20Knife%20%7C%20Case%20Hardened%20%28Field-Tested%29
https://skinport.com/market?search=%E2%98%85%20Ursus%20Knife%20%7C%20Case%20Hardened%20%28Minimal%20Wear%29
https://csfloat.com/search?market_hash_name=%E2%98%85%20Ursus%20Knife%20%7C%20Case%20Hardened%20%28Minimal%20Wear%29
https://steamcommunity.com/market/listings/730/%E2%98%85%20Ursus%20Knife%20%7C%20Case%20Hardened%20%28Minimal%20Wear%29
https://skinport.com/market?search=AK-47%20%7C%20Case%20Hardened%20%28Field-Tested%29
https://csfloat.com/search?market_hash_name=AK-47%20%7C%20Case%20Hardened%20%28Field-Tested%29
https://steamcommunity.com/market/listings/730/AK-47%20%7C%20Case%20Hardened%20%28Field-Tested%29
https://skinport.com/market?search=AK-47%20%7C%20Red%20Laminate%20%28Minimal%20Wear%29
https://csfloat.com/search?market_hash_name=AK-47%20%7C%20Red%20Laminate%20%28Minimal%20Wear%29
https://steamcommunity.com/market/listings/730/AK-47%20%7C%20Red%20Laminate%20%28Minimal%20Wear%29
https://skinport.com/market?search=AWP%20%7C%20Asiimov%20%28Field-Tested%29
https://csfloat.com/search?market_hash_name=AWP%20%7C%20Asiimov%20%28Field-Tested%29
https://steamcommunity.com/market/listings/730/AWP%20%7C%20Asiimov%20%28Field-Tested%29
https://skinport.com/market?search=AK-47%20%7C%20Vulcan%20%28Field-Tested%29
https://csfloat.com/search?market_hash_name=AK-47%20%7C%20Vulcan%20%28Field-Tested%29
https://steamcommunity.com/market/listings/730/AK-47%20%7C%20Vulcan%20%28Field-Tested%29


Mặt hàng Giá trị cao so

với giá trị

trung vị

Doanh số cao

nhất

Giá bán trung

vị

Doanh số Hãy xem thử

StatTrak™ AK-47

| Nightwish

(Factory New)

+322% $625 $148 31 Skinport CSFloat

Steam

AWP | Lightning

Strike (Factory

New)

+319% $2,065 $493 198 Skinport CSFloat

Steam

StatTrak™ AWP |

Redline (Minimal

Wear)

+312% $574 $139 24 Skinport CSFloat

Steam

StatTrak™ AWP |

Asiimov (Battle-

Scarred)

+287% $524 $135 37 Skinport CSFloat

Steam

AK-47 | Redline

(Minimal Wear)

+277% $562 $149 112 Skinport CSFloat

Steam

AWP | Crakow!

(Factory New)

+275% $379 $101 72 Skinport CSFloat

Steam

StatTrak™ AK-47

| Vulcan (Factory

New)

+272% $5,275 $1,418 12 Skinport CSFloat

Steam

Đây là mức giá cao nhất trong ngày trên trang 90-, KHÔNG phải là mức giá cao nhất mọi thời

đại, và chỉ áp dụng cho MỘT sàn giao dịch. Không có con số nào được khẳng định là mức cao

nhất mọi thời đại trong bất kỳ phần nào của tài liệu này. Một mặt hàng không có thông tin về

giao dịch trên trang Skinport sẽ hoàn toàn không xuất hiện trong triển lãm này, đó là lý do tại

sao bộ sưu tập này có quy mô nhỏ hơn so với số liệu thống kê.

Các liên kết xác minh được tạo ra từ các mã định danh nền tảng của chính danh mục. Chúng

trỏ đến trang sản phẩm trên từng sàn thương mại điện tử, để người đọc có thể đối chiếu hình

ảnh với nguồn gốc thay vì với chúng tôi. Các liên kết ra ngoài chứa rel="nofollow": đó là những

trích dẫn, không phải lời ủng hộ, và một số điểm đến trong số đó là các sàn giao dịch mà cuộc

điều tra này đã chỉ trích.

09 / nguồn gốc và giới hạn

Nguồn gốc của điều này và những gì nó không thể thể hiện

Mọi số liệu trên trang này đều được tính toán lại từ hai tệp ảnh chụp nhanh, trong đó các giá trị

băm được công bố kèm theo. Không có nội dung nào ở đây được sao chép từ bài viết của trang

web khác.

Nguồn và quyền truy cập

cs2.sh API, GET /v1/prices/latest và GET /v1/schema, bản chụp nhanh duy nhất, được ghi lại tại

2026-09-23T00:44:27.871388581Z, giá tính bằng USD.

Dữ liệu này được thu thập thông qua gói đăng ký thương mại trả phí do người yêu cầu thuộc Tổ

chức Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ (GDPR) sở hữu, được ghi chép trong kho lưu trữ, theo

các điều khoản của chính nhà cung cấp. Không có nền tảng thương mại điện tử nào bị

trích xuất dữ liệu và không có thông tin đăng nhập nào của bất kỳ nền tảng thương

mại điện tử nào được sử dụng. Khóa của người yêu cầu được lưu trữ bên ngoài kho lưu trữ

này và không xuất hiện trong bất kỳ tệp nào ở đây.
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https://skinport.com/market?search=StatTrak%E2%84%A2%20AK-47%20%7C%20Nightwish%20%28Factory%20New%29
https://csfloat.com/search?market_hash_name=StatTrak%E2%84%A2%20AK-47%20%7C%20Nightwish%20%28Factory%20New%29
https://steamcommunity.com/market/listings/730/StatTrak%E2%84%A2%20AK-47%20%7C%20Nightwish%20%28Factory%20New%29
https://skinport.com/market?search=AWP%20%7C%20Lightning%20Strike%20%28Factory%20New%29
https://csfloat.com/search?market_hash_name=AWP%20%7C%20Lightning%20Strike%20%28Factory%20New%29
https://steamcommunity.com/market/listings/730/AWP%20%7C%20Lightning%20Strike%20%28Factory%20New%29
https://skinport.com/market?search=StatTrak%E2%84%A2%20AWP%20%7C%20Redline%20%28Minimal%20Wear%29
https://csfloat.com/search?market_hash_name=StatTrak%E2%84%A2%20AWP%20%7C%20Redline%20%28Minimal%20Wear%29
https://steamcommunity.com/market/listings/730/StatTrak%E2%84%A2%20AWP%20%7C%20Redline%20%28Minimal%20Wear%29
https://skinport.com/market?search=StatTrak%E2%84%A2%20AWP%20%7C%20Asiimov%20%28Battle-Scarred%29
https://csfloat.com/search?market_hash_name=StatTrak%E2%84%A2%20AWP%20%7C%20Asiimov%20%28Battle-Scarred%29
https://steamcommunity.com/market/listings/730/StatTrak%E2%84%A2%20AWP%20%7C%20Asiimov%20%28Battle-Scarred%29
https://skinport.com/market?search=AK-47%20%7C%20Redline%20%28Minimal%20Wear%29
https://csfloat.com/search?market_hash_name=AK-47%20%7C%20Redline%20%28Minimal%20Wear%29
https://steamcommunity.com/market/listings/730/AK-47%20%7C%20Redline%20%28Minimal%20Wear%29
https://skinport.com/market?search=AWP%20%7C%20Crakow%21%20%28Factory%20New%29
https://csfloat.com/search?market_hash_name=AWP%20%7C%20Crakow%21%20%28Factory%20New%29
https://steamcommunity.com/market/listings/730/AWP%20%7C%20Crakow%21%20%28Factory%20New%29
https://skinport.com/market?search=StatTrak%E2%84%A2%20AK-47%20%7C%20Vulcan%20%28Factory%20New%29
https://csfloat.com/search?market_hash_name=StatTrak%E2%84%A2%20AK-47%20%7C%20Vulcan%20%28Factory%20New%29
https://steamcommunity.com/market/listings/730/StatTrak%E2%84%A2%20AK-47%20%7C%20Vulcan%20%28Factory%20New%29


Điều kiện để một mặt hàng được công nhận

Mỗi mặt hàng cơ bản có ít nhất một lệnh bán đang hoạt động trên BUFF, CSFloat, Skinport,

YouPin hoặc C5Game sẽ được xếp vào một khoảng giá dựa trên lệnh bán RẺ NHẤT của nó, do

đó khoảng giá này không bao giờ phụ thuộc vào Steam. “Steam coverage” là tỷ lệ phần trăm

các mặt hàng trong khoảng giá đó có bất kỳ lệnh bán đang hoạt động nào trên Steam tại thời

điểm thu thập dữ liệu. Các biến thể mẫu và giai đoạn bị loại trừ khỏi bảng xếp hạng vì Steam

không liệt kê chúng riêng biệt; việc bao gồm chúng sẽ làm giảm giá trị của Steam. Hình ảnh

hiển thị là các hình ảnh danh mục của cùng các mặt hàng, được lưu trữ cục bộ.

Hình ảnh minh họa và quyền sở hữu hình ảnh. Các hình ảnh minh họa sản phẩm trong danh

mục là hình ảnh do nhà cung cấp cung cấp cho cùng một `market_hash_name` với các dòng

giá, được lưu trữ cục bộ để hiển thị ngoại tuyến và trên IPFS. Các hình ảnh minh họa này không

phải là tác phẩm của PhishDestroy: tất cả hình ảnh sản phẩm, logo và ảnh chụp màn hình vẫn

thuộc sở hữu của các chủ sở hữu tương ứng (cs2.sh, CSFloat, Skinport, BUFF, YouPin, C5Game,

Valve và các bên khác). Chúng được sao chép duy nhất với mục đích nhận diện và báo cáo vì

lợi ích công cộng; không có bất kỳ tuyên bố nào về quyền sở hữu hoặc giấy phép.

Những gì chúng tôi không thể có được

Gói đăng ký đang sử dụng chỉ hỗ trợ các bản chụp nhanh hiện tại. Các điểm cuối lưu trữ và lịch

sử không khả dụng, và trên trang này không có bất kỳ chuỗi dữ liệu lịch sử nào được đề

cập Ngoài doanh số theo mô hình cửa sổ trượt, trang Skinport tự đăng tải thông tin tại mục 06.

Một ảnh chụp nhanh, không phải chuỗi thời gian. Việc không có danh sách trên Steam tại thời

điểm chụp ảnh không phải là bằng chứng cho thấy mặt hàng đó sẽ không bao giờ xuất hiện ở

đó; đó chỉ là tình trạng của kệ hàng tại thời điểm đó, và đối với các mức giá vượt quá giới hạn,

điều này cũng tuân theo quy định đã công bố của Valve: Thị trường Cộng đồng của Valve quy

định rõ ràng giới hạn danh sách ở mức $1,800 cho mỗi mặt hàng (với số dư tối đa trong Ví

Steam là $2,000; xem Steam Câu hỏi thường gặp về Chợ Cộng đồng đã lưu trữ 2026-09-21 ↗

và Steam Thỏa thuận người đăng ký § 3.C đã lưu trữ 2026-09-24 ↗).

Chấm điểm

Giá của một mặt hàng luôn là mức giá chào bán trực tiếp rẻ nhất của mặt hàng đó, do đó một

giá trị ngoại lệ cao sẽ không bao giờ làm tăng tổng giá trị. Hệ thống phân loại quyết định

những hàng nào được đưa vào báo giá. Bất kỳ mức giá nào cao hơn ba lần so với mức giá chào

bán rẻ nhất của cùng mặt hàng đó sẽ bị loại trừ vì không phải là giá trực tiếp. Hạng A: ba sàn

giao dịch trở lên vẫn niêm yết giá cao hơn mức trần và giá trung vị của chúng nằm trong

khoảng 25 phần trăm so với mức giá thấp nhất. Hạng B: hai sàn giao dịch đồng ý, hoặc ba sàn

đồng ý nhưng mức chênh lệch lớn hơn. Hạng C: chỉ có một mức giá niêm yết - đó là giá chào

bán, không phải giá thị trường. Chỉ các hạng A và B mới được trích dẫn trong tài liệu này.

Quy tắc về giá bất thường: giá chào mua > 3.0nhân với giá chào bán rẻ nhất của cùng mặt

hàng đó.

Tại sao các tổng này là mức tối thiểu

Đối với mỗi sàn thương mại điện tử, sản phẩm thấp nhất Giá chào bán được nhân với số lượng

bản sao được liệt kê trên kệ. Mỗi bản sao khác ở đó đều có giá bằng hoặc cao hơn mức giá

chào bán thấp nhất đó, do đó giá trị niêm yết thực tế cao hơn do bản chất của hệ thống, chứ

không phải do ước tính. Đây không phải là một giao dịch bán hàng, không phải là dòng tiền, và

cũng không phải là việc định giá nền kinh tế CS2.
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https://help.steampowered.com/en/faqs/view/61F0-72B7-9A18-C70B
https://web.archive.org/web/20260921022227/https://help.steampowered.com/en/faqs/view/61F0-72B7-9A18-C70B
https://store.steampowered.com/subscriber_agreement/
https://web.archive.org/web/20260924114457/https://store.steampowered.com/subscriber_agreement/


Hãy tự kiểm tra xem

Các bộ dữ liệu được tổng hợp làm cơ sở cho mỗi biểu đồ trên trang này đã được công bố đầy

đủ: bộ dữ liệu Atlas, Màn hình phân loại và kiểm tra hiện vật, cuộc điều tra dân số cơ sở và bản

kê khai kèm theo mã SHA-256 của từng bản chụp thô.

Một đợt điều chỉnh được ghi nhận ngay từ đầu phiên giao dịch

Một bản nháp trước đó của sổ đăng ký liên quan đã mở đầu bằng một mẫu AK-47 | Point

Disarray được rao bán với giá $148,954 trên một sàn thương mại điện tử Trung Quốc, trong khi

Steam niêm yết giá $119. Dòng sản phẩm này thuộc hạng C: chỉ có một kệ hàng, một bản duy

nhất và không có sàn thương mại điện tử nào khác đồng ý về giá. Đây là giá chào bán, không

phải giá thực tế, và nó đã bị hạ hạng cả ở đây lẫn trên trang đó. Sản phẩm dẫn đầu được xác

nhận là Sticker | Titan (Holo) | Katowice 2014 tại $66,285, theo nguồn trích dẫn từ 4, các sàn

giao dịch này nằm trong phạm vi 5.2% so với nhau — và hoàn toàn vắng mặt trên Steam.
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https://phishdestroy.io/steam_dossier/steam_tos_assets/cs2sh-atlas.json
https://phishdestroy.io/steam_dossier/steam_tos_assets/cs2sh-artefact-screen.json
https://phishdestroy.io/steam_dossier/steam_tos_assets/cs2sh-above-the-ceiling.json
https://phishdestroy.io/steam_dossier/steam_tos_assets/cs2sh-manifest.json
https://phishdestroy.io/steam_dossier/steam_tos_assets/cs2sh-manifest.json
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